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CÔNG TY: ........................................................................
ĐỊA CHỈ: ..........................................................................…
BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁ NHÂN
Tháng ...... năm 2026
· Họ và tên người lao động: ........................................................................
· Bộ phận: ........................................ Chức vụ: ........................................
· Mã nhân viên (nếu có): ..............................................................................
I. CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN ĐƯỢC THANH TOÁN
	STT
	Nội dung thanh toán
	Số tiền (VNĐ)

	1
	Tiền lương theo công việc/chức danh
	

	2
	Tiền lương làm thêm giờ
	

	3
	Tiền lương làm việc vào ban đêm
	

	4
	Tiền phụ cấp lương
	

	5
	Các khoản bổ sung khác (nếu có)
	

	
	Tổng cộng tiền lương và các khoản được thanh toán
	.................


II. CHI TIẾT CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ (NẾU CÓ)
	STT
	Nội dung khấu trừ
	Số tiền (VNĐ)

	1
	Bảo hiểm xã hội (BHXH)
	

	2
	Bảo hiểm y tế (BHYT)
	

	3
	Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
	

	4
	Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
	

	5
	Tạm ứng lương đã nhận (nếu có)
	

	6
	Các khoản khấu trừ khác (ghi rõ lý do)
	

	
	Tổng cộng các khoản khấu trừ
	.................


III. TỔNG HỢP THANH TOÁN
	Nội dung
	Số tiền (VNĐ)

	Tổng tiền lương và các khoản được thanh toán
	

	Trừ tổng các khoản khấu trừ
	

	SỐ TIỀN THỰC NHẬN
	.................


Số tiền thực nhận bằng chữ: ........................................................................................
Hình thức thanh toán: ☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản
Ngày ...... tháng ...... năm 2026
	NGƯỜI LẬP BẢNG
	NGƯỜI LAO ĐỘNG
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN DUYỆT

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)


